
Trung tâm Giao lưu quốc tế Sapporo 

"Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu"  Hajimeteno Nihongo Class  

 

入 門
にゅうもん

1 / Beginner1 

Trung tâm tiếng Nhật Hokkaido 

Cô Abe Hitomi, cô Ooi Yuko 

 

Nội dung bài học và những mẫu câu 

Buổi 1 
Giới thiệu bản thân 

はじめまして。 Hajimemasｈite. 

  わたしの くには ○○です。 Watashi no kuni wa 〇〇des. 

  ケーキが すきです。 Keeki ga suki des. 

Buổi ２ 
Nói về những việc làm trong ngày 

   7 じに おきます。 Shichi-ji ni okimas. 

   ごはんを たべましたか？ Gohan o ｔabemashita ka？  

Buổi ３ 
Nói về cảm nhận của bản thân 

 わたしのくには、あついです。 Watashi no kuni wa atsuides. 

   きのうは、さむかったです。 Kino wa samukatta des.  

Buổi ４ 
Những câu nói thông dụng 

   いくらですか？ Ikura deska? 

   コーヒーおねがいします。 Koohii onegaishimas.  

Buổi ５ 
～shimasen ka？(Rủ rê, mời mọc) 

   いっしょに いきませんか？ Issho ni ikimasenka? 

   いいですね、いきましょう。 Iidesu ne, ikimashou. 

Buổi ６ 
～shitai des (Nói về chuyến du lịch) 

   どこへ いきたいですか？ Doko e ikitaideska? 

おきなわへ いきたいです。Okinawa e ikitaides.   

Bạn sẽ thực hành kaiwa với tình nguyện viên  

 

【Đây là lớp học như thế nào？】 

➢ Giáo viên người Nhật trực tiếp dạy 

➢ Học từ bảng chữ cái Hiragana và Katakana 

➢ Cơ hội nói tiếng Nhật nhiều  

➢ Buổi thứ 6, bạn sẽ được thực hành kaiwa với tình nguyện viên  

【Cần gì cho buổi học？】 ※Vui lòng mang theo bút 

➢ Giáo trình in sẵn 

➢ Danh sách từ vựng 

➢ Phiếu nhiệm vụ  

 

【Lưu ý】 

Nếu bạn đến trễ hoặc không thể tham gia buổi học, vui lòng liên hệ cho chúng tôi biết qua email.   


